
NSTW NSĐP cấp tỉnh hỗ trợ NSĐP cấp xã NSĐP cấp tỉnh hỗ trợ NSĐP cấp xã

 TỔNG CỘNG 46.076             -                   11.025               -        9.297                              1.728                 2.513      1.303                                   1.210                                   

1.1  Dự án đã thi công hoàn thành 46.076             -                   11.025               -        9.297                              1.728                 2.513      1.303                                   1.210                                   

 Phường An Lạc cũ  12.173             -                   1.580                -        1.580                              -                     975         975                                      -                                       

1

Cải tạo nâng cấp đường Lê Đại Hành đoạn tuyến trung tâm di tích đền Cao

đi UBND xã An Lạc phục vụ công tác chỉnh trang đô thị xã An Lạc, thị xã

Chí Linh

  Số:710/QĐ-UBND 

26/10/2017 
                5.472 982                   982                                 -                     632         632                                      

2
Cải tạo nâng cấp đường Lê Đại Hành đoạn từ khu vực sân vận động xã An

Lạc đi cổng làng văn hóa thôn Đại

 Số: 693/

QĐ-UBND

24/10/2017 

                6.702 598                   598                                 -                     342         342                                      

Phường Tân Dân cũ               26.341 0 8.010                -        7.717                              293                    368         328                                      40                                        

1
Chỉnh trang đô thị các KDC ven QL 37 đoạn 75+600 đến 76+439,63. HM: 

Điện chiếu sáng công cộng

758/QĐ-UBND

ngày 31/10/2017
                1.190 258                   258                                 -                     49           49                                        

2 Chỉnh trang đô thị các KDC ven QL 37. HM: Bó vỉa và lát vỉa hè
747/QĐ-UBND

ngày 31/10/2017
                1.203 289                   289                                 -                     25           25                                        

3
Nhà hiệu bộ 02 tầng trường Tiểu học xã Tân Dân, thị xã 

Chí Linh, tỉnh Hải Dương

656/QĐ-UBND

ngày 16/10/2017
                5.813 403                   403                                 -                     163         163                                      

4
Hệ thống điện chiếu sáng công cộng và trồng cây xanh đoạn từ Ngã tư 

giang vào làng Triều và đoạn từ QL37 và làng Nội

127a/QĐ-UBND

ngày 28/10/2017
                   403 119                   119                                 -                     8             8                                          

5 Nhà hiệu bộ và các phòng chức năng trường THCS Tân Dân, TP Chí Linh
123c/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018
                4.868 427                   427                                 -                     45           45                                        

6 Nhà văn hóa KDC Vọng Cầu, phường Tân Dân, TP Chí Linh
QĐ số 1483/QĐ-UBND ngày 

24/10/2019
                3.082 152                   152                                 -                     12           12                                        

Tổng số

Vốn năm 2025

Tổng cộng
Tổng 

cộng
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Tổng mức đầu tư

Kế hoạch vốn được giao 

Trong đó, chi 

phí GPMB

 PHỤ LỤC 02: Kế hoạch giải ngân trong 6 tháng cuối năm 2025

(Phụ lục đính kèm Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2025 của HĐND phường Lê Đại Hành)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Danh mục nhiệm vụ, dự án

Quyết định đầu tư Số vốn tiếp tục giải ngân trong 6 tháng cuối năm 2025

Số QĐ, ngày, tháng năm

Ước giải ngân 6 tháng cuối năm 2025 2025

1



NSTW NSĐP cấp tỉnh hỗ trợ NSĐP cấp xã NSĐP cấp tỉnh hỗ trợ NSĐP cấp xã
Tổng số
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Trong đó, chi 
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STT Danh mục nhiệm vụ, dự án

Quyết định đầu tư Số vốn tiếp tục giải ngân trong 6 tháng cuối năm 2025

Số QĐ, ngày, tháng năm

Ước giải ngân 6 tháng cuối năm 2025 2025

7 Các hạng mục phụ trợ trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND phường Tân Dân
226/QĐ-UBND ngày 

10/10/2024
                6.788 6.068                6.068                              -                     26           26                                        

8
Xây dựng mới cổng, hàng rào và khu phụ trợ công trình trụ sở công an 

phường Tân Dân

Số  746/QĐ-UBND ngày 

30/11/2023
                2.994 293                   -                                  293                    40           40                                        

Phường Đồng Lạc cũ                 7.562 0 1.435                -        -                                  1.435                 1.170      -                                       1.170                                   

1
Trụ sở Công an phường Đồng Lạc xây dựng các hạng mục phụ trợ và

GPMB

Số 71/QĐ-UBND ngày 

08/05/2023
                6.394 808                   -                                  808                    543         543                                      

2 Cổng, tường rào, sân và GPMB trường Tiểu học Đồng Lạc 
Số 183a/QĐ-UBND ngày 

22/12/2020 
                1.168 627                   627                    627         627                                      

1.2 Dự án đang thi công

………..

2



Đơn vị: Triệu đồng

ST

T
Tên dự án

Thời 

gian 

KC - 

HT

Tổng 

mức 

đầu tư 

Giá trị được phê 

duyệt quyết toán 

hoặc giá trị 

nghiệm thu

Dự kiến nợ 

XDCB đến năm 

2026

Xã/Phường

TỔNG CỘNG 6 31.475 30.502 2.088

A DỰ ÁN ĐÃ THI CÔNG 6 31.475 30.502 2.088

I Các dự án trước 2015 0 0 0 0

Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán 0 0 0 0

Dự án hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán 0 0 0 0

II Dự án giai đoạn 2016-2020 1 3.082 2.963 11

Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán 1 3.082 2.963 11

1
Nhà văn hóa KDC Vọng Cầu, phường Tân Dân, 

TP Chí Linh
2020 3.082 2.963 11 Tân Dân

Dự án hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán 0 0 0 0

III Dự án giai đoạn 2021-2025 5 28.393 27.539 2.077

Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán 4 25.400 24.621 2.018

1
Xây dựng nghĩa trang KDC Triều, phường Tân 

Dân, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

2022-

2023
8.386 8.288 991 Tân Dân

2
Trụ sở công an phường Đồng Lạc xây dựng các 

hạng mục phụ trợ và giải phóng mặt bằng

2021-

2022
6.394 5.948 380 Đồng Lạc

3

Tổng mặt bằng nghĩa trang nhân dân thôn Trụ 

Thượng, xã Đồng Lạc, thị xã Chí Linh (nay là 

phường Đồng Lạc, TP Chí Linh)

2023-

2024
9.452 9.230 604 Đồng Lạc

4
Cổng tường rào, sân và giải phóng mặt bằng 

trường tiểu học Đồng Lạc

2021-

2022
1.168 1.156 43 Đồng Lạc

Dự án hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán 1 2.994 2.918 60

1
Xây dựng mới cổng, hàng rào và khu phụ trợ công 

trình trụ sở công an phường Tân Dân
2023     2.994 2.918                  60 Tân Dân

B DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP 0 0 0 0

PHỤ LỤC 03: Nợ xây dựng cơ bản còn lại

(Phụ lục đính kèm Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2025 của HĐND phường Lê Đại Hành)
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